	UBND QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

Họ và tên: ……………………….
Lớp: 2A……                                         
	Thứ  Ba ngày 31 tháng 12 năm 2024
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
  Năm học 2024 - 2025
Môn: Tiếng Việt - Lớp 2  
(Kiểm tra đọc)   




	                     Điểm
	                     Nhận xét của giáo viên

	Đọc hiểu: …...
Đọc tiếng: ….
	


	……………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………..…..


I. Kiểm tra đọc thành tiếng: 4 điểm
- GV kiểm tra từng HS qua các tiết ôn tập cuối học kì I.
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 6 điểm (Thời gian: 30 phút)           
[bookmark: _Hlk90798879]	Đọc thầm bài sau:
Quà tặng mẹ
Sắp đến sinh nhật mẹ rồi, chị Hà và bố cứ to nhỏ bàn nhau quà tặng mẹ làm tớ sốt ruột vô cùng!
 Ai cũng có ý tưởng riêng về món quà tặng mẹ. Chị Hà định mua tặng mẹ chiếc tạp dề kiểu dáng mới nhất. Bố định tặng mẹ bữa ăn do chính bố "đạo diễn" cùng một cặp vé xem phim. Tớ thì vẫn lo lắng vì chẳng có ý tưởng gì. Đang nằm buồn trên gác, tớ nảy ra ý tưởng món quà độc nhất vô nhị. Đó là những chiếc thẻ giúp việc. Tớ cắt từng chiếc thẻ, to bằng cái nhãn vở, xung quanh trang trí cây dây leo và giữa tấm thẻ tớ ghi "Thẻ giúp việc thần kì". Mẹ tớ làm thợ may, may mỏi lưng nên tớ viết dòng 'mát xoa" màu đỏ. Sau vài giờ cặm cụi, tớ có gần chục cái thẻ: dọn phòng, quét nhà... Trong đó có chiếc thẻ đặc biệt "Bé Bi dậy sớm' để mẹ khỏi phải khổ sở gọi tớ vào sáng sớm. Tớ để các tấm thẻ vào một chiếc hộp màu hồng thật xinh. 
Ngày sinh nhật, mẹ rất vui. Mẹ thích quà của cả ba bố con nhưng món quà của tớ làm mẹ xúc động hơn cả. Mẹ còn nói: "Món quà quý không phải vì giá trị vật chất của nó mà vì tấm lòng người tặng". 
                                                                                         Theo Việt Hoàng
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 điểm) Gia đình nhà bạn nhỏ có những ai?
A. Bố mẹ và bé Bi. 
B. Bố, mẹ, chị Hà và bạn nhỏ. 
C. Bố, mẹ, chị Hà, bạn nhỏ và bé Bi.
Câu 2. (0,5 điểm) Mẹ bạn nhỏ làm nghề gì?
A. Mẹ bạn làm thợ may. 
B. Mẹ bạn làm nghề nội trợ. 
C. Mẹ bạn làm ngề dọn phòng.
Câu 3. (0,5 điểm) Nhân dịp sinh nhật mẹ, bạn nhỏ tặng mẹ món quà gì?
A. Một đôi vé xem phim. 
B. Một hộp "Thẻ giúp việc thần kì".
C. Chiếc tạp dề kiểu dáng mới nhất. 
Câu 4. (0,5 điểm) Vì sao bạn nhỏ quyết định tặng mẹ món quà đó?
A. Vì bạn được học cách làm món quà đó. 
B. Vì bạn muốn thể hiện sự khéo tay của mình. 
C. Vì bạn nhỏ muốn mẹ giảm bớt mệt nhọc vì công việc.
Câu 5. (1 điểm) Câu chuyện muốn nói với em điều gì?
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
Câu 6. (0,5 điểm) Dòng nào gồm những từ chỉ hoạt động?
A. Mua, tặng, vé, xem phim. 
B. Mua, tặng, cắt, dọn, quét, gọi.
C. Tặng, cắt, thẻ, lo lắng, nằm, buồn. 
Câu 7. (0,5 điểm) Câu: “ Tớ cắt từng chiếc thẻ, to bằng cái nhãn vở, xung quanh trang trí cây dây leo và giữa tấm thẻ tớ ghi "Thẻ giúp việc thần kì"” thuộc kiểu câu nào?
A. Câu giới thiệu
B. Câu nêu đặc điểm
C. Câu nêu hoạt động
Câu 8. (1 điểm) Gạch chân dưới các từ ngữ chỉ đặc điểm trong câu sau: 
Tớ để các tấm thẻ vào một chiếc hộp màu hồng thật xinh. 
Câu 9. (1 điểm) Đặt một câu nêu đặc điểm nói về bạn nhỏ trong câu chuyện.	
[bookmark: _Hlk186123758]ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ
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TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng  Việt - Lớp 2
Kiểm tra viết
(Thời gian: 35 phút)

	I. Nghe – viết: 4 điểm (15 phút)
Quà tặng mẹ
	


Ngày sinh nhật, mẹ rất vui. Mẹ thích quà của cả ba bố con nhưng món quà của tớ làm mẹ xúc động hơn cả. Mẹ còn nói: "Món quà quý không phải vì giá trị vật chất của nó mà vì tấm lòng người tặng". 

II. Viết đoạn văn: 6 điểm (25 phút). 
Đề bài: Ngày sinh nhật, em được người thân tặng cho nhiều đồ chơi, đồ dùng học tập. Em hãy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu) tả về một đồ chơi hay một đồ dùng học tập mà em yêu thích nhất.












TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH BÀN A
HƯỚNG DẪN CHẤM
BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Năm học 2024 - 2025
Môn : Tiếng Việt - Lớp 2

A. Kiểm tra đọc : 10 điểm
I. Đọc thành tiếng : (4 điểm ) 
1. Nội dung:	
a. HS đọc 1 đoạn văn khoảng 70 - 80 tiếng trong khoảng 1 phút các bài tập đọc đã học trong sách TV 2 tập 1 (hoặc một đoạn văn không có trong SGK do GV chuẩn bị).
b. HS trả lời một câu hỏi về nội dung đoạn đọc do GV nêu.
2. Hình thức: GV KT kết hợp cùng các tiết ôn tập gọi HS, đọc và trả lời câu hỏi.
3. Đánh giá:
- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng, tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm
- Ngắt, nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa: 1 điểm
- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: 1 điểm
II. Kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu (6 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1
	B
	0,5 điểm

	2
	A
	0,5 điểm

	3
	B
	0,5 điểm

	4
	C
	0,5 điểm

	5
	Hãy bày tỏ tình yêu cha mẹ bằng cách giúp đỡ những việc làm vừa sức với mình.
	1 điểm

	6
	B
	0,5 điểm

	7
	  C
	0,5 điểm

	8
	Gạch chân đúng mỗi từ chỉ đặc điểm: 0,5đ (hồng, xinh)  
	1 điểm

	9
	Đặt câu đúng yêu cầu.
Trình bày sai thể thức cầu trừ 0.5đ
	1 điểm



B. Kiểm tra viết: 10 điểm
I. Viết: (4 điểm)
	- Tốc độ đạt yêu cầu: 1 điểm
- Chữ viết rõ ràng, viết đúng chữ, cỡ chữ: 1 điểm
	- Viết đúng chính tả (không mắc quá 2 lỗi): 1 điểm
+ Sai 3,4 lỗi: 0,75đ
	+ Sai 5,6 lỗi: 0,5đ
	+ Sai trên 6 lỗi: 0,25đ
- Trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm
II. Tập làm văn:  (6 điểm)
-  Nội dung: 3 điểm (Viết được đoạn văn 4 - 6 câu)
+  Có câu mở đoạn giới thiệu về đồ dùng học tập (đồ chơi) của mình: 0,5 điểm
+  Nêu được các đặc điểm nổi bật (hình dạng, kích thước, màu sắc, chất liệu…) 1,5 điểm
+  Nêu được công dụng của đồ dùng học tập (cách chơi, thời gian chơi đồ chơi): 0,5 điểm
+  Có câu kết đoạn ( nêu được cách bảo quản, tình cảm của em với đồ vật đó) 0,5 điểm
- Kĩ năng: 3 điểm (Viết đúng thể loại văn tả đồ vật , sắp xếp các ý hợp lý, liên kết câu, đoạn chặt chẽ)
+  Chữ viết, chính tả: 1 điểm
	+  Dùng từ, đặt câu: 1 điểm
	+  Sáng tạo: 1 điểm 
* Lưu ý: Không cho điểm tối đa với những bài còn gạch xóa, chữa bài bẩn, chữ  viết chưa cẩn thận và sai nhiều lỗi chính tả.
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